
1
H24.180-

250819-0424

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THANH 

MINH

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394524556
19/08/2025 

07:51:14

20/08/2025 

07:51:14

2
H24.180-

250819-0476

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THANH 

MINH

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394524556
19/08/2025 

07:54:27

20/08/2025 

07:54:27

3
H24.180-

250819-0886

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN THƯỜNG

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0347221066
19/08/2025 

08:16:00

20/08/2025 

08:16:00

4
H24.180-

250819-1007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THÙY 

DUNG

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0965521329
19/08/2025 

08:22:26

20/08/2025 

08:22:26

5
H24.180-

250819-1092

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
TRẦN THỊ CHINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343485562
19/08/2025 

08:26:34

20/08/2025 

13:56:34

6
H24.180-

250819-1118

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

BÙI VĂN THƯỜNG

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394524556
19/08/2025 

08:26:45

20/08/2025 

08:26:45

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 19/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ



7
H24.180-

250819-1174

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM XUÂN 

CÔNG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0325866637
19/08/2025 

08:29:31

20/08/2025 

08:29:31

8
H24.180-

250819-1281

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM XUÂN 

CÔNG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0325866637
19/08/2025 

08:34:13

20/08/2025 

08:34:13

9
H24.180-

250819-1468
Thủ tục đăng ký khai tử QUÁCH VĂN KIÊN

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0384843814
19/08/2025 

08:41:38

20/08/2025 

08:41:38

10
H24.180-

250819-1544

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN TÚ

Số 15/58 Hồng Thái, 

khu An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0965888187
19/08/2025 

08:45:04

20/08/2025 

08:45:04

11
H24.180-

250819-1699

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG VĂN KIM

SỐ 06 NGÕ 161 

QUỐC LỘ 5, KHU 

GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989347757
19/08/2025 

08:52:09

20/08/2025 

08:52:09

12
H24.180-

250819-1720

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG XUÂN HIỆP

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0964162071
19/08/2025 

08:53:15

20/08/2025 

08:53:15

13
H24.180-

250819-1771

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ HOA 

LAN

THÔN XUÂN MANG, 

Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972866578
19/08/2025 

08:55:32

20/08/2025 

08:55:32

14
H24.180-

250819-1893

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HOA 

LAN

THÔN XUÂN MANG, 

Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972866578
19/08/2025 

08:59:59

20/08/2025 

08:59:59



15
H24.180-

250819-1976

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TIẾN 

MẠNH

SỐ 26 NGÕ 110 PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0335190313
19/08/2025 

09:03:29

20/08/2025 

09:03:29

16
H24.180-

250819-2112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ HƯƠNG

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0389790283
19/08/2025 

09:08:31

20/08/2025 

09:08:31

17
H24.180-

250819-2231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ DUNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0389870448
19/08/2025 

09:12:36

20/08/2025 

09:12:36

18
H24.180-

250819-2343

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG TRUNG 

THÔNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982415874
19/08/2025 

09:16:44

20/08/2025 

09:16:44

19
H24.180-

250819-2373

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TRUNG 

THÔNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982415874
19/08/2025 

09:18:06

20/08/2025 

09:18:06

20
H24.180-

250819-2458
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN THỊ 

XUYẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0869927261
19/08/2025 

09:21:50

21/08/2025 

14:51:50

21
H24.180-

250819-2496

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

PHONG

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0931711888
19/08/2025 

09:22:26

20/08/2025 

09:22:26

22
H24.180-

250819-2507

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
TRẦN QUỐC TOẢN

PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0974724066
19/08/2025 

09:23:27

26/08/2025 

09:23:27

23
H24.180-

250819-2631

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ THÙY 

ANH

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0369820260
19/08/2025 

09:27:42

20/08/2025 

09:27:42



24
H24.180-

250819-2703

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ HỮU NGHĨA

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0967317956
19/08/2025 

09:30:17

20/08/2025 

09:30:17

25
H24.180-

250819-2780

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ BÍCH NGỌC

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0969470159
19/08/2025 

09:33:53

20/08/2025 

09:33:53

26
H24.180-

250819-2796

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHAN VĂN QUÂN

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0705556696
19/08/2025 

09:34:32

20/08/2025 

09:34:32

27
H24.180-

250819-2792

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Vũ Văn Phí

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399779124
19/08/2025 

09:34:53

21/08/2025 

07:30:00

28
H24.180-

250819-2929

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN TƯ

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989242841
19/08/2025 

09:38:57

20/08/2025 

09:38:57

29
H24.180-

250819-2977

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN TƯ

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989242841
19/08/2025 

09:40:47

20/08/2025 

09:40:47

30
H24.180-

250819-2987
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ VINH

thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

0966137559
19/08/2025 

09:41:52

22/08/2025 

09:41:52

31
H24.180-

250819-3444
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ TÌNH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0869927261
19/08/2025 

09:59:23

22/08/2025 

07:30:00

32
H24.180-

250819-3437
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN TẠ

thôn vân Dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375393406
19/08/2025 

09:59:49

26/08/2025 

09:59:49



33
H24.180-

250819-3596

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài
ĐẶNG THỊ OANH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0386146762
19/08/2025 

10:05:56

22/08/2025 

07:30:00

34
H24.180-

250819-3933

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

BÙI VĂN QUÂN

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0378781507
19/08/2025 

10:19:41

20/08/2025 

10:19:41

35
H24.180-

250819-4007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ HỒNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394073969
19/08/2025 

10:22:47

20/08/2025 

10:22:47

36
H24.180-

250819-4282
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM VĂN TÌNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977148934
19/08/2025 

10:35:35

20/08/2025 

10:35:35

37
H24.180-

250819-4427
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM VĂN TÌNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977148934
19/08/2025 

10:41:55

20/08/2025 

10:41:55

38
H24.180-

250819-4636

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
ĐẶNG VĂN KIM

SỐ 06 NGÕ 161 

QUỐC LỘ 5, KHU 

GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989347757
19/08/2025 

10:51:28

21/08/2025 

07:30:00

39
H24.180-

250819-4791

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

TRẦN VĂN QUYẾT

thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0969386078
19/08/2025 

10:58:56

11/09/2025 

10:58:56

40
H24.180-

250819-5112

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ HÀ

SỐ NHÀ 174 QUỐC 

LỘ 5, KHU GA, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868636968
19/08/2025 

11:14:20

20/08/2025 

11:14:20



41
H24.180-

250819-5117

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

TRẦN THỊ THU 

HUYỀN

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

03338124828
19/08/2025 

11:14:32

20/08/2025 

11:14:32

42
H24.180-

250819-5100
Thủ tục đăng ký khai sinh Đỗ Duy Đông

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936993332
19/08/2025 

11:15:36

20/08/2025 

11:15:36

43
H24.180-

250819-5480
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Phạm Thị Thanh

Thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0335190313
19/08/2025 

11:36:51

01/09/2025 

07:36:51

44
H24.180-

250819-6646
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ 

THƯỜNG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0364350807
19/08/2025 

13:35:56

20/08/2025 

13:35:56

45
H24.180-

250819-6750
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ 

THƯỜNG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977148934
19/08/2025 

13:44:11

20/08/2025 

13:44:11

46
H24.180-

250819-6834
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ LAN

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977148934
19/08/2025 

13:49:52

22/08/2025 

08:19:52

47
H24.180-

250819-7054
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ THỊ THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961291724
19/08/2025 

14:03:02

20/08/2025 

14:03:02

48
H24.180-

250819-7200

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH 

HIẾU

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0898864960
19/08/2025 

14:08:11

20/08/2025 

14:08:11

49
H24.180-

250819-7317
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ THỊ THOẠI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961291724
19/08/2025 

14:14:41

20/08/2025 

14:14:41



50
H24.180-

250819-7337

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH 

HIẾU

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0898864960
19/08/2025 

14:15:03

20/08/2025 

14:15:03

51
H24.180-

250819-7424
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ THỊ THOẠI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961291724
19/08/2025 

14:18:47

20/08/2025 

14:18:47

52
H24.180-

250819-7493

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÃ THỊ VÂN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0979502156
19/08/2025 

14:21:08

20/08/2025 

14:21:08

53
H24.180-

250819-7566

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÃ THỊ VÂN

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0979502156
19/08/2025 

14:24:03

20/08/2025 

14:24:03

54
H24.180-

250819-7591

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ NGA

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0397020386
19/08/2025 

14:25:14

20/08/2025 

14:25:14

55
H24.180-

250819-7622

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ NGA

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0397020386
19/08/2025 

14:26:41

20/08/2025 

14:26:41

56
H24.180-

250819-7116

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Phạm Thị Lan

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966511669
19/08/2025 

14:32:01

21/08/2025 

09:02:01

57
H24.180-

250819-7790
Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM VĂN TÌNH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977148934
19/08/2025 

14:33:16

22/08/2025 

09:03:16



58
H24.180-

250819-7905

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN PHƯƠNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0358357298
19/08/2025 

14:38:02

20/08/2025 

14:38:02

59
H24.180-

250819-8096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

QUỲNH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0374370056
19/08/2025 

14:45:27

20/08/2025 

14:45:27

60
H24.180-

250819-8154

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHÙNG THIÊN 

NGA

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0562464489
19/08/2025 

14:47:54

20/08/2025 

14:47:54

61
H24.180-

250819-8169

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

QUỲNH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0374370056
19/08/2025 

14:48:28

20/08/2025 

14:48:28

62
H24.180-

250819-8295

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ VĂN PHƯƠNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0358357298
19/08/2025 

14:53:18

20/08/2025 

14:53:18

63
H24.180-

250819-8448

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHÙNG THIÊN 

NGA

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0562464489
19/08/2025 

14:58:56

20/08/2025 

14:58:56

64
H24.180-

250819-8457

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

NAM

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867007561
19/08/2025 

14:59:11

20/08/2025 

14:59:11

65
H24.180-

250819-8591

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

NAM

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867007561
19/08/2025 

15:03:38

21/08/2025 

07:30:00



66
H24.180-

250819-8756
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Hiếu

thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0392136166
19/08/2025 

15:10:25

25/08/2025 

07:30:00

67
H24.180-

250819-8944

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
TRẦN VĂN HUY

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0367105862
19/08/2025 

15:16:58

08/09/2025 

07:30:00

68
H24.180-

250819-8959

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0945275911
19/08/2025 

15:17:38

21/08/2025 

07:30:00

69
H24.180-

250819-9032

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THU NGA

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0968083998
19/08/2025 

15:20:00

21/08/2025 

07:30:00

70
H24.180-

250819-9238

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

THANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0792769938
19/08/2025 

15:27:57

21/08/2025 

07:30:00

71
H24.180-

250819-9320

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0792769938
19/08/2025 

15:31:20

21/08/2025 

07:30:00

72
H24.180-

250819-9522

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hứa Văn Hùng

thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989449328
19/08/2025 

15:39:30

21/08/2025 

10:09:30

73
H24.180-

250819-9559

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA VĂN HÙNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989449328
19/08/2025 

15:40:29

21/08/2025 

07:30:00



74
H24.180-

250819-10101
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0914761402
19/08/2025 

16:00:50

21/08/2025 

07:30:00

75
H24.180-

250819-10134
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hoàng Thị Quyên

Tổ dân phố số 5, 

Phường Phù Liễn, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0943477458
19/08/2025 

16:02:12

22/08/2025 

10:32:12

76
H24.180-

250819-10149

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
BÙI THỊ NỤ

thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936409810
19/08/2025 

16:02:31

25/08/2025 

07:30:00

77
H24.180-

250819-10329
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Thị Phương 

Thảo

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0338158188
19/08/2025 

16:09:31

21/08/2025 

07:30:00

78
H24.180-

250819-10739

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÈO VĂN THƯƠNG

Tổ 10, Phường Chiềng 

Sinh, Tỉnh Sơn La, 

Việt Nam

0368855850
19/08/2025 

16:26:48

21/08/2025 

07:30:00

79
H24.180-

250819-10724
Thủ tục đăng ký khai sinh

NGUYỄN QUỐC 

VIỆT

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0384530718
19/08/2025 

16:27:18

21/08/2025 

07:30:00

80
H24.180-

250819-10909

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di 

sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở

ĐỖ VĂN KHÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0395844965
19/08/2025 

16:35:17

21/08/2025 

07:30:00

81
H24.180-

250819-10950

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di 

sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở

ĐỖ VĂN KHÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0395844965
19/08/2025 

16:37:28

21/08/2025 

07:30:00

82
H24.180-

250819-11023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ VĂN KHÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0395844965
19/08/2025 

16:41:08

21/08/2025 

07:30:00



83
H24.180-

250819-11048

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÈO VĂN THƯƠNG

Tổ 10, Phường Chiềng 

Sinh, Tỉnh Sơn La, 

Việt Nam

0368855850
19/08/2025 

16:42:28

21/08/2025 

07:30:00

84
H24.180-

250819-11120

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÒ THỊ LANH

Tổ 10, Phường Chiềng 

Sinh, Tỉnh Sơn La, 

Việt Nam

0338170724
19/08/2025 

16:46:20

21/08/2025 

07:30:00

85
H24.180-

250819-11224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ HẢI 

NHƯ

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0906024856
19/08/2025 

16:52:19

21/08/2025 

07:30:00

86
H24.180-

250819-11266

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
TRẦN THU NGA

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0968083998
19/08/2025 

16:54:55

21/08/2025 

11:24:55




